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BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) 

CN : Cân nặng 

CC : Chiều cao 

LTTP : Lương thực thực phẩm. 

NCHS  : National Central Health Statistic  

   (Trung tâm thống kê sức khỏe Hoa Kỳ). 

PTDTNT   : Phổ thông dân tộc nội trú 

SD : Standard Deviation (Độ lệch chuẩn). 

SDD : Suy dinh dưỡng. 

TNLTD : Thiếu năng lượng trường diễn 

THCS : Trung học cơ sở. 

TC, BP  : Thừa cân, béo phì 

WHO : World Health Oganization (Tổ chức Y tế Thế giới). 
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